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Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS. Lê Thị Thảo
Lớp: Tín chỉ HCM 1 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MỒN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
rp ẢTông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 3 0 TS. Lê Thị Thảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

7 5 2 TS. Lê Thị Thảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 4 1 TS. Lê Thị Thảo

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS. Lê Thị Thảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

5 3 2 TS. Lê Thị Thảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nưó'c của dân, 
do dân, vì dân

5 3 2 TS. Lê Thị Thảo

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

5 3 2 TS. Lê Thị Thảo

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 5 3 2 TS. Lê Thị Thảo
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 5 3 2 TS. Lê Thị Thảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS. Lê Thị Thảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS. Vũ Quang Ánh
Lớp: Tín chỉ HCM 2 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TT Nội dung
rp ẤTông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 3 0 TS Vũ Quang Ánh

2 Nguôn gôc, quá trình hình thành và phát triên 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

7 5 2 TS Vũ Quang Ánh

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 4 1 TS Vũ Quang Ánh

4 Tư tuửng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Vũ Quang Ánh PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo
Lớp: Tín chỉ HCM 3 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

TT Nội dung
7

rri ATông 
số tiết

•>

Hình thức tô chức giảng dạy

Giảng viênLý,
thuyết

Thực hành/ 
xêmina trên lớp

Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình
thức
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cún 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ỏ' Việt Nam

5 3 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

6 Tư tưởng Hô Chí Minh vê Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn -  đạo đức 4 2 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC Tư TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Lê Thị Thảo
Lóp: Tín chỉ HCM 4 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

•?
Hình thức tô chức giảng dạy

TT Nội dung Tông 
số tiết

Lý,
thuyết

Thực hành/ 
xêmina trên lớp

Thực tể (nêu 
rõ địa điểm)

Hình
thức Giảng viên

khác
1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cúư 

và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 2 1 TS Lê Thị Thảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

5 Tư tưởng Hô Chí Minh vê Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Lê Thị Thảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Lê Thị Thảo

7 Tư tưỏng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Lê Thị Thảo

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Lê Thị Thảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Lê Thị Thảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Lê Thị Thảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Nguyễn Thị Minh Thùy
Lớp: Tín chỉ HCM 5 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
?rri ATông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đôi tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Nguyễn TMinh Thùy

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Nguyễn TMinh Thùy

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Nguyễn TMinh Thùy

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Nguyễn TMinh Thùy

5 Tư tưởng Hô Chí Minh vê Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Nguyễn TMinh Thùy

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Nguyễn TMinh Thùy

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Nguyễn TMinh Thùy

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Nguyễn TMinh Thùy

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Nguyễn TMinh Thùy

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Thị Minh Thùy PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Vũ Quang Ánh
Lóp: Tín chỉ HCM 6 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
2rp /VTông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Vũ Quang Ánh

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

4 Tư tưỏng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Vũ Quang Ánh

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Vũ Quang Ánh

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Vũ Quang Ánh PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Lê Đình Năm
Lớp: Tín chỉ HCM 7 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
?

r r i  ATông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ dịa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Lê Đình Năm

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Lê Đình Năm

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Lê Đình Năm

4 Tư tưỏng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Lê Đình Năm

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Lê Đình Năm

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Lê Đình Năm

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tể

4 2 2 TS Lê Đình Năm

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Lê Đình Năm

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Lê Đình Năm

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

• ~ \ _ T U  LVJU__

TS Lê Đình Năm PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: ThS Nguyễn Thị Mai Lan
Lớp: Tín chỉ HCM 8 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Sổ tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
•?

Tông 
số tiết

---------------------------------------------------------------------------------------?--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình thức tô chức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 ThS Nguyễn T Mai Lan

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

4 Tư tưỏng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

7 Tư tưỏng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Doãn Thị Chín PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS Doãn Thị Chín
Lớp: HCM 10 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung Tông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA



Học lcỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: ThS Lê Thị Thảo
Lớp: Tín chỉ HCM 9 Sổ sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MỒN HỌC T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TT Nội dung
rp /VTông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 ThS Lê Thị Thảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 ThS Lê Thị Thảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 ThS Lê Thị Thảo

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòưg quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 ThS Lê Thị Thảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 ThS Lê Thị Thảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 ThS Lê Thị Thảo

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 ThS Lê Thị Thảo

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 ThS Lê Thị Thảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 ThS Lê Thị Thảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

ThS Lê Thị Thảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo
Lóp: 38 TC1 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC T ư TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TT Nội dung
9

HT'Tông 
số tiết

Hình thức tổ c lúc giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 P G S , T S  N g u y ễ n  Q u ố c  B ảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ốc B ảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ốc B ảo

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ốc B ảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 P G S, T S  N g u y ễn  Q u ốc  B ảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ốc  B ảo

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ốc B ảo

8 Tư tưởng Hô Chí Minh vê nhân văn - đạo đức 4 2 2 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ốc  B ảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ốc B ảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: ThS Nguyễn Thị Mai Lan
Lớp: 38 TC2 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung Tông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
T h ự c  t ế  (n êu  

rõ địa đ iể m )

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cúư 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 T h S  N g u y ễ n  T hị M ai Lan

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

6 Tư tưởng Hô Chí Minh vê Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 T h S  N g u y ễ n  Thị M ai Lan

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

ThS Nguyễn Thị Mai Lan PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Vũ Quang Ánh
Lớp: 38 TC3 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung Tông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cúư 
và ý nghĩa môn học Tư tưỏng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Vũ Quang Ánh

2 Nguôn gôc, quá trình hình thành và phát triên 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Vũ Quang Ánh

6 Tư tưởng Hô Chí Minh vê Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Vũ Quang Ánh

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Vũ Quang Ánh PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Nguyễn Thị Minh Thùy
Lớp: 38 TC4 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MỒN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
?

r 1 1  ATông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lóp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cún 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Nguyễn T Minh Thùy

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triến 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Nguyễn T Minh Thùy

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Nguyễn T Minh Thùy

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Nguyên Thị Minh Thùy PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo
Lóp: 38 TC5 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TƯỴÊN TRUYỀN
KHOA T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MỒN HỌC T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
?rTi /\Tông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cún 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

4 Tư tuửng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Lê Thị Thúy Bình
Lớp: 38 TC6 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TT Nội dung
?rTP ATông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điếm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưỏng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Lê Thị Thúy Bình

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Lê Thị Thúy Bình

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Lê Thị Thúy Bình

4 Tư tưỏng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Lê Thị Thúy Bình

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Lê Thị Thúy Bình

6 Tư tưởng Hô Chí Minh vê Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Lê Thị Thúy Bình

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Lê Thị Thúy Bình

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Lê Thị Thúy Bình

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Lê Thị Thúy Bình

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Lê Thị Thúy Bình PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: ThS Nguyễn Thị Mai Lan
Lóp: 38 TC7 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
*?nn /VTông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 ThS Nguyễn T Mai Lan

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 ThS Nguyễn T Mai Lan

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 ThS Nguyễn T Mai Lan

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 ThS Nguyễn T Mai Lan

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 ThS Nguyễn T Mai Lan

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 ThS Nguyễn T Mai Lan

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 ThS Nguyễn T Mai Lan

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 ThS Nguyễn T Mai Lan

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 ThS Nguyễn T Mai Lan

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Vũ Quang Ánh
Lớp: 38 TC8 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
9

n p  ATông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viên

L ứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tu'ởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Vũ Quang Ánh

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Vũ Quang Ánh

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Vũ Quang Ánh

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Vũ Quang Ánh

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

8 Tư tưởng Hô Chí Minh vê nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Vũ Quang Ánh

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Vũ Quang Ánh PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo
Lóp: 38 TC9 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
?nn ATông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênL ứ

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lóp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưỏng Hồ Chí Minh

3 2 1 P G S, T S  N g u y ễ n  Q u ố c  B ảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 P G S, T S  N g u y ễn  Q u ố c  B ảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 P G S, T S  N g u y ễn  Q u ố c  B ảo

4 Tư tưởng Hô Chí Minh vê chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 P G S, T S  N g u y ễn  Q u ố c  B ảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 P G S, T S  N g u y ễn  Q u ố c  B ảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 P G S , T S  N g u y ễn  Q u ố c  B ảo

7 Tư tưỏng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 P G S, T S  N g u y ễn  Q u ố c  B ảo

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 P G S , T S  N g u y ễ n  Q u ố c  B ảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 P G S , T S  N g u y ễ n  Q u ố c  B ảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Lê Thị Thảo
Lớp: 38 TC10 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
*?

Tông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cún 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Lê Thị Thảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Lê Thị Thảo

6 Tư tưởng Hô Chí Minh vê Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Lê Thị Thảo

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Lê Thị Thảo

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Lê Thị Thảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Lê Thị Thảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Lê Thị Thảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Nguyễn Thị Minh Thùy
Lớp: 38 TC11 Sổ sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA Tư TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẦNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
?rri ATông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Nguyễn T Minh Thùy

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Nguyễn T Minh Thùy

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Nguyễn T Minh Thùy

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

8 Tư tưởng Hô Chí Minh vê nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Nguyễn T Minh Thùy

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Thị Minh Thùy PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS Lê Thị Thúy Bình
Lớp: 38 TC12 sổ sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÊN
KHOA TU TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
np ẢTông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Lê Thị Thúy Bình

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Lê Thị Thúy Bình

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Lê Thị Thúy Bình

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Lê Thị Thúy Bình

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Lê Thị Thúy Bình

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Lê Thị Thúy Bình

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Lê Thị Thúy Bình

8 Tư tưởng Hô Chí Minh vê nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Lê Thị Thúy Bình

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Lê Thị Thúy Bình

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Lê Thị Thúy Bình PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS Tràn T Minh Tuyết
Lơp: MĐT K38 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TT Nội dung
np ÁTông 
số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 TS Lê Thị Thảo

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đưòng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 TS Lê Thị Thảo

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 TS Lê Thị Thảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 TS Lê Thị Thảo

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 TS Lê Thị Thảo

8 Tư tưởng Hô Chí Minh vê nhân văn - đạo đức 4 2 2 TS Lê Thị Thảo

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 TS Lê Thị Thảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS Lê Thị Thảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS Doãn Thị Chín
Lớp: THK38 Số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi: viết

TT Nội dung
?nr /yTông 

số tiết

Hình thức tổ c lức giảng dạy
Giảng viênLý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu 
và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 2 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 3 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam

4 3 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân

4 3 1 PGS, TS Doãn Thị Chín

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế

4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức 4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4 2 2 PGS, TS Doãn Thị Chín

PGS, TS Doãn Thị Chín PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MỒN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VÊ NHÀ NƯỚC CỦẨ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, v ì  DÂN

Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS. Lê Thị Thảo
Lóp: Tư tưởng Hồ Chí Minh K36 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi:

TT Nội dung
7nn ̂Tông 

số tiết

--------------------------------- -----------------------------------------
Hình thức tô chức giảng dạy

Giảng viên
Lý,

thuyết
Thực 
hành/ 

xêmina 
trên lóp

Thực tế (nêu 
rõ địa điểm)

Hình thức 
khác

1 Khái niệm, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ 
Chí Minh Nhà nước của dân, do dân và vì 
dân

5 4 1 TS Lê Thị Thúy Bình

2 Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí 
Minh Nhà nước của dân, do dân và vì dân

5 4 1 TS Lê Thị Thúy Bình

3 Quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước 
của dân, do dân và vì dân

7 5 2 TS Lê Thị Thúy Bình

4
Quan điểm Hồ Chí Minh về bản chất giai 
cấp của nhà nước và sự thống nhất giữa 
bản chất giai cấp với tính nhân dân, tính 
dân tộc của nhà nước

7 5 2 TS. Lê Thị Thảo

5 Quan điểm Hồ Chí Minh về nhà nước 
pháp quyền

7 5 2 TS. Lê Thị Thảo

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về bộ máy nhà 
nước và cán bộ công chức nhà nước

7 5 2 TS. Lê Thị Thảo

7 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân 
tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong 
cách mạng Việt Nam

7 5 2 TS. Lê Thị Thảo

GIẢNG VIEN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS. Lê Thị Thảo PGS, TS. Doãn Thi Chín



Học kỳ: I  ̂ Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS. Nguyễn Thị Minh Thùy
Lóp: Tư tưởng Hô Chí Minh K36 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÈ ĐẠI ĐOÀN KÉT

9

Hình thức tô chức giảng c ạy
TT Nội dung Tông 

số tiết
Lý,

thuyết
Thực hành/ 

xêmina trên lớp
Thực tế 

(nêu rõ địa 
điểm)

Hình thức 
khác Giảng viên

1 Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ 
Chí Minh về đại đoàn kết

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đoàn 
kết

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân 
tộc

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

4 Các nguyên tắc đại đoàn kết 5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

5 Các phương pháp đại đoàn kết 5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc 
tế

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

7 Vận dụng tư tưởng Hô Chí Minh vào xây 
dựng khối đại đoàn kết trong giai đoạn 
hiện nay

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

8 Báo cáo chuyên đề về mặt trận dân tộc 
thống nhất

5 5 0 TS. Nguyễn T Minh Thùy

9 Xêmina: Nguyên tăc và phương pháp đại 
đoàn kết

5 1 4 TS. Nguyễn T Minh Thùy

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Thị Minh Thùy PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS. Lê Đình Năm
Lóp: TTHCM K36 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 60 Hình thức thi:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC PHƯONG PIIÁP CÁCH MẠNG VÀ PC HỒ CIIÍ MINII

TT Nội dung Tông 
số tiết

o
Hình thức tô chức giảng dạy

Giảng viên
Lý,

thuyết
Thực 
hành/ 

xêmina 
trên lớp

Thực tế (nêu rõ 
địa điểm)

Hình thức 
khác

1 - Giới thiệu kế hoạch học phần

- Phương pháp luận Hồ Chí Minh

5 TS Lê Đình Năm

2 Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh 10 TS Lê Đình Năm

3 Phong cách và phong cách tư duyHCM 10 TS Lê Đình Năm

4 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 5 TS Lê Đình Năm

5 Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh 10 TS Lê Đình Năm

6 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh 5 TS Lê Đình Năm

7 Phong cách sinh hoạt Hô Chí Minh 5 TS Lê Đình Năm

8 Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh 10 TS Lê Đình Năm

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS. Lê Đình Năm PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019  ̂ Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS. Nguyễn Quốc Bảo
Lớp: QLHĐTTVH 35A1 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 60 Hình thức thi:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ  GIẢNG DẠY MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG VÀ PC HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung Tổng 
số tiết

----------------------------------------------------------------------------------
Hình thức tô chúc giảng dạy

Giảng viên
Lý,

thuyết
Thực 
hành/ 

xêmina 
trên lóp

Thực tế (nêu rõ 
địa điểm)

Hình thức 
khác

1 - Giới thiệu kế hoạch học phần

- Phương pháp luận Hồ Chí Minh

5 Nguyễn Quốc Bảo

2 Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Quốc Bảo

3 Phong cách và phong cách tư duyHCM 10 Nguyễn Quốc Bảo

4 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 5 Nguyễn Quốc Bảo

5 Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Quốc Bảo

6 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh 5 Nguyễn Quốc Bảo

7 Phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh 5 Nguyễn Quốc Bảo

8 Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Quốc Bảo

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS. Nguyễn Quốc Bảo PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS. Trần Thị Minh Tuyết
Lóp: CSC-VHPT35 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 60 Hình thức thi:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ  GIẢNG DẠY MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG VÀ PC HỒ CHÍ MINH

TT Nội dung
n p  ATông 
số tiết

----------------------------------------------------------------------------------------------?— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình thức tô chức giảng dạy

Giảng viên
Lý,

thuyết
Thực 
hành/ 

xêmina 
trên lóp

Thực tế (nêu rõ 
địa điểm)

Hình thức 
khác

1 - Giới thiệu kế hoạch học phần

- Phương pháp luận Hồ Chí Minh

5 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

2 Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh 10 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

3 Phong cách và phong cách tư duyHCM 10 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

4 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 5 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

5 Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh 10 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

6 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh 5 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

7 Phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh 5 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

8 Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh 10 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS. Trần Thị Minh Tuyết PGS, TS. Doãn Thị Chín



Thuộc học kỳ I năm học 2018-2019 Giảng viên phụ trách môn học: PGS, TS. Doãn Thị Chín
Lóp: Tư tưởng Hồ Chí Minh K36 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 60 Hình thức thi: vấn đáp

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIÉN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÈ NHÂN VĂN ĐẠO ĐỬC

7np /VTông 
số tiết

7
Hình thức tô chức giảng dạy

TT Nội dung Lý,
thuyết

Thực hành/ 
xêmina trên lớp

Thực tế (nêu 
rõ địa điếm)

Hình thức 
khác

Giảng viên

1 Cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn, đạo 
đức Hồ Chí Minh

10 5 5 PGS, TS. Doãn Thị Chín

2 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 20 15 5 PGS, TS. Doãn Thị Chín

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 20 15 5 PGS, TS. Doãn Thị Chín

4 Vận dụng tư tưởng nhân văn, đạo đức Hồ 
Chí Minh vào xây dựng con người Việt 
Nam hiện nay.

10 5 5 PGS, TS. Doãn Thị Chín

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

PGS, TS. Doãn Thị Chín PGS, TS. Doãn Thị Chín



Học kỳ: I  ̂ Năm học: 2018 - 2019 Giảng viên phụ trách môn học: TS. Nguyễn Thị Minh Thùy
Lóp: Tư tưởng Hô Chí Minh K36 số sinh viên (kể cả sinh viên học lại):
Số tiết: 38 Hình thức thi:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIẾN Đ ộ GIẢNG DẠY MÔN HỌC TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÈ ĐẠI ĐOÀN KÉT

o

Hình thức tô chức giảng c ạy
TT Nội dung

r r  ẨTông 
số tiết

Lý,
thuyết

Thực hành/ 
xêmina trên lớp

Thực tế 
(nêu rõ địa 

điểm)

Hình thức 
khác Giảng viên

1 Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ 
Chí Minh về đại đoàn kết

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đoàn 
kết

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân 
tộc

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

4 Các nguyên tắc đại đoàn kết 5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

5 Các phương pháp đại đoàn kết 5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc 
tế

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

7 Vận dụng tư tưởng Hô Chí Minh vào xây 
dựng khối đại đoàn kết trong giai đoạn 
hiện nay

5 4 1 TS. Nguyễn T Minh Thùy

8 Báo cáo chuyên đê vê mặt trận dân tộc 
thống nhất

5 5 0 TS. Nguyễn T Minh Thùy

9 Xêmina: Nguyên tắc và phương pháp đại 
đoàn kết

5 1 4 TS. Nguyễn T Minh Thùy

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Thị Minh Thùy PGS, TS. Doãn Thị Chín


